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   a: 190mg cao khô được liêu tương đương:

_fl ~ Hoang ky(RadixAstragali membranacei)... 733mg

‘I ~ (am thảo (Røđử Gl/Qrrhiznt)................ 327mg

~ Bach truat(RhizomaAtroctylodésmacexephalae)250mq

~ Trắn bi (PericarpiumGtr reticulatae perenne) 250mg

A ~ Thăng mà (Rhờoma ŒGmivifugat).............~ 250mg

~ Sài hồ (Røđừ Bupleuri) ... 250mg   

  

~ Duong quy (RadixAngelicaesinensis, 195mg

~ Nhân sâm (RadixGinseng)..... ~= 195mg

~ Dai tdo(FructusZiziphijujubse).... ~- 167mg

~ Gừng tươi (RhizomdZingiberis re(ens)....... -83mg

+ Bột mịn dược liệu:

~ Hoangky (RadixAstragali membranacei)... 100mg

~ (am thảo (Rđừ GlyQyrrhizat)................... 90mg

~ Duong quy (RadixAngelicae sinensis)........ 55M

~ Nhân sâm (f@đix 6inseng)....................... 55mg
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DẠNG BÀO CHẾ: Viên nang cứng.
CÔNG NĂNG: Bố trung ích khí, bồi bổ trung tiêu,
tăng khí lực, thắng đương, cử hãm.

CHỈ ĐỊNH:Tvị suy nhược, trung khí hạ hãm, thản
thế mệt mỗi, yếu sức, kém ăn, bụng trướng tiêu chảy
lầu ngày, sa trực tràng, sa da con.

LIẾU DÙNG: Uống mỗi lần 2viên, ngày3 lần.
CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Phụnữcó thai; Ngườikhí nghịch
lên, nhiệt ly mới phát, ra mồ hôi trộm, suyễn cấp,

đau đầu mất ngủ dohuyếtápcao, nôn ra máu, thổ ra
máu. Trẻ em dưới 30 tháng tuổi, trẻ em có tiền sử
động kinh hoặc co giật do sốt ca0.

THAN TRONG: Không có.
TÁC DỤNG PHỤ: Chưa có báo cáo.
BẢO QUẢN: Ở nhiệt độ không qué 30°C, nơi khô ráo,
tránh ánh sáng.

KHUYẾN CÁO:
~Đếxatắmtay trẻ em.

~ Đọc kỹ hướng đảnsửdụng trước khi dùng.

~ Nếu dần thêm thông tin xin hỏi ý kiến thầy thuốc.
9ÿ <2” CTYTNHH DƯỢCP| :
fite 26Bis/1 Kp Trung, Vinh Phẩi Thuận An, Bình Dương TiEU CHUAN AP DỤNG:T(CS
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mg;
(FructusZiziph jujubae) 167mg; Gitng tuoi (RhizomaZingiberis recens)
83mg.
» Bật mịn duge lieu: Hoang ky (Rodi Astragali membranacei)

100mg; Cam thio (Radix Glycyrrhizoe) 90mg; Duong quy (Radix
Angelicae sinensis) 55mg; Nhn sim(Radax Ginseng) SSmg.
«Tá được vừa đủ 01 viên nang
DẠNG BÀO CHẾ:Viên nang cứng.
(ÔNG NĂNG: Bồ trung ích khí, bối bố trung tiểu, tăng khí lực, thăng
dương, cử hãm.
CHỈ ĐỊNH: Ty vị suy nhược, trung khí hạ hãm, thân thể mệt mi, yếu
sứckém ăn, bụngtrướngtiêuchaylau ngày,satrựctrang,sa dạ con,
LIỀU DŨNG: Uống mỗi lần 2viên, ngày3 lần.
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CÔNG THỨC BẢO CHẾ CH0 01 VIÊN NANG :
+ 190mg cao kho được liệu tương đương:

Hoàng ký (Rađix Ástradli membranave;

G
Bạch truật (BÍ

Tran bi (Pericarpium Gtr reticulatae pere

Thang ma (Rhizoma Gmicifuga

Đương quy
Nhan sam

0 (Fructus Ziziphijujub
íng tươi (§l/

Bột min dược liệu:

Lili đi Ás†r0qdfim:

Cam thao (Radix Glycy
ORO md

Nhan sam (Radix Ginseng).

DAua tick (aT 1...

DANG BAO CHE: Vien nang cng

(ÔNG NĂNG:Bồ trung ích khí, bói bổ trung tiêu, tảng khi lực, thả

CHỈ ĐỊNH:Tyvị suy nhược, trungkhí hạ hãm, thân thếmétmỗi, y

733m

250mg
250mg
195mg

195mg
167mg

83mg

100mg

90mg
55mg

55m
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BAO BÌ HỘP NGOÀI

chảy lầu ngay, sa trực tràng, sa dạ (0n.

LIEU DÙNG: Uống mỗi lan2viên, ngày3lần
CHONG CHi DINH: Phu ni co thai; Người khí nghịch lên, nhiệt ly mới phat, ra mồ hỏi trộm, suyễn

cấp, đau đầu mát ngủ do huyếtáp (a0, nôn ra mảu, Trẻ em dưới 30 tháng tuổi, trẻ em có

tiễn sử đông kinh hoác co giảt do sốt (a0.

THẬN TRỌNG:Khôngcó.
TÁC DỤNG PHỤ: (hưa cóbảo cáo.
BAO QUAN: Onhiet do khong qua 30°C, noi kho rao, tranh anh sing

KHUYẾN CÁO:
Để xa tám tay trẻ em

DịỦg 94009)001101121/49)100100/11944.U11011114

Nếu cán thêm thông tin xin hỏi ý kiến tháy thuốc

TIEU CHUAN AP DUNG: 1CCS

SDK:

Số lô SX:
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Vién nang BO TRUNG ÍCH KHÍ-£ “S##
a Kiện tỳ vị, bồi bổ trung tiêu

CONG THUC BAO CHECHO 01 VIÊN NANG :
* 190mg cao khô dược liệu tương đương:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Hoang ky (Radix Astragalimembranacei) 733mg
- Camthdo (Radix Glycyrrhizae). 327mg
- Bach truat (Rhizoma Atractylodis macrocephalae)......ssvssressseesvesssessserecesesseessssseesessssggecsnnsessoneenssseen 250mg

- Trani (Pericarpium Grireticulataeperenne). 250mg
- Thang ma (Rhizoma Cimicifugae). 250mg
- Sai hé (Radix Bupleuri). 250mg
- Duong quy(RadixAngelicae sinensis) 195mg
~_ Nhân sâm (Radix Ginseng). 195mg
~__ Đại táo(FructusZiziphi jujubae). 167mg
-_. Gừng tưởi (Rhizoma Zingiberis recens) 83mg
»- Bộtmin dượcliệu:
- Hoang ky (Radix Astragalimembranacei) 100mg
- (Camthdo (Radix Glycyrrhizae) 90mg
- Duong quy (RadixAngelicae sinensis). 55mg
- _Nhan sam (Radix Ginseng) 55mg
+ Tadugc:
-  BotTalc (Talcum). 10mg

- Magnesi stearat (Magnesii stearas) 2,5mg
Natri benzoat (Natrii benzoas). 2,5mg 

DẠNG BÀO CHẾ: Viên nang cứng.
CONG NĂNG: Bố trung ích khí, bồi bổ trung tiêu, tăng khí lực, thăng dương, cử hãm.
CHỈ ĐỊNH: Ty vị suy nhược, trung khí hạ hãm, thân thể mệt mỏi, yếu sức, kém ăn, bụng trướng tiêu chảy lâu ngày, sa trực
trang, sa da con.

LIỀU DÙNG: Uống mỗi lần2 viên, ngày3 lần.
CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Phụ nữ có thai; Người khí nghịch lên, nhiệttly mới phát, ra mồ hôi trộm, suyễn cấp, đau đầu mất ngủ do
huyếtáp (ao, nôn ra máu, thố ra máu. Trẻ em dưới 30 tháng tuổi, trẻ em có tiền sử động kinh hoặc co giật do sốt cao.
THẬN TRỌNG: Không có.
TÁC DỤNG PHỤ: (hưa có báo cáo.
QUÁ LIỀU KHUYẾN CÁO: Cần đến ngay cơ sởy tế để theo dõi và xử lý.
TƯƠNG TÁC THUỐC: Chưa có báo cáo.
BẢ0 QUẢN: Ở nhiệt độ không qua 30°C, noi khô ráo, tránh ánh sáng.
KHUYẾN CÁO: Wa

-_ Đểxatám tay trẻ em.
-_. Đọc kỹ hướng dânsử dụng trước khi dùng.

-.. Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến thầy thuốc.
~_..Thông báo cho bác sỹ tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

HẠN DÙNG: 36 tháng kế từ ngày sản xuất.
TRÌNH BÀY:

~_. Hộp 10 vỉx 10 viên nang, cho vào hộp, kèm toa hướng dãn sử dụng.
- Chai 40 vién nang, dán nhãn, cho vào hộp, kèm toa hướng dẫn sử dụng.

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: T(CS
PS s:n xuốt tại: CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FITO PHARMA Phòngtư vấnkháchhàng:

fito 26 Bis/ 1 KpTrung, Vinh Phu, Thuận An, Bình Dương - Việt Nam
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